
1 2 3 4 5 8 9 10 11 14

 I            1,337,500,000 

1 Xe ô tô phục vụ công tác chung               881,500,000   

Xe ô tô Vinfast VF8 ECO Chiếc 1 Vinfast               881,500,000 Mua sắm Công ty CPTM BT Kim Ngân

2 Máy móc thiết bị               456,000,000 

2.1 MMTB phục vụ chức danh                90,000,000 

Máy tính để bàn HP M02-0036d C1XR0PA Cái 1 HP                 15,000,000 

Máy tính để bàn HP M02-0036d C1XR0PA Cái 1 HP                 15,000,000 

Máy tính để bàn HP M02-0036d C1XR0PA Cái 1 HP                 15,000,000 

Máy tính để bàn HP M02-0036d C1XR0PA Cái 1 HP                 15,000,000 

Máy tính để bàn HP M02-0036d C1XR0PA Cái 1 HP                 15,000,000 

Máy tính để bàn HP M02-0036d C1XR0PA Cái 1 HP                 15,000,000 

2.2 MMTB phục vụ hoạt động chung 366,000,000

Hệ thống mạng Lan Hệ thống 1                 45,000,000 Chỉ định thầu

Hệ thống phòng họp trực tuyến Hệ thống 1               321,000,000 Chỉ định thầu

II Tài sản nhận điều chuyển        161,776,632,744 

 1        160,551,114,744 

 1.1 Đất m2 5885        127,116,000,000  Nhận điều chuyển UBND phường Hà Huy Tập

 1.2 Nhà          33,435,114,744 

Nhà làm việc 03 tầng Cái 1          20,830,327,901 

Nhà Hội Trường Cái 1          12,604,786,843 

2
Máy móc thiết bị (phục vụ hoạt động 

chung)
              890,580,000 

Hệ thống âm thanh trong nhà hội trường Bộ 1 521,987,000 

Hệ thống ánh sáng trong hội trường Bộ 1 214,773,000 

Điều hoà nhiệt độ đứng Panasonic Cái 1 Panasonic 22,800,000 

Điều hòa nhiệt độ Panasonic Cái 1 Panasonic                 16,836,000 

Điều hòa nhiệt độ Panasonic Cái 1 Panasonic                 16,836,000 

Điều hòa nhiệt độ Panasonic Cái 1 Panasonic                 16,836,000 

Điều hòa nhiệt độ Panasonic Cái 1 Panasonic                 16,836,000 

 Nhận điều chuyển UBND phường Hà Huy Tập

 Nhận điều chuyển UBND phường Hà Huy Tập

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Văn phòng Sở

Mã đơn vị: 1049438

Loại hình đơn vị: Quản lý hành chính

Chỉ định thầu

Công ty cổ phần thương mại 

Hồng Hà, chi nhánh tại Hà 

Tĩnh

Đầu tư xây dựng, mua sắm

Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt động sự nghiệp

Mẫu 04a-CK/TSCBộ, Tỉnh: Hà Tĩnh

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Tư pháp

Ghi chú

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

STT Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nguyên Giá 

(mua/thuê/Nhận điều 

chuyển) (đồng)

Hình thức mua sắm/ 

thuê/Nhận điều 

chuyển)

Nhà cung cấp (người bán)/Cơ 

quan đièu chuyển

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm (nếu 

có)



1 2 3 4 5 8 9 10 11 14

Ghi chúSTT Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nguyên Giá 

(mua/thuê/Nhận điều 

chuyển) (đồng)

Hình thức mua sắm/ 

thuê/Nhận điều 

chuyển)

Nhà cung cấp (người bán)/Cơ 

quan đièu chuyển

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm (nếu 

có)

Điều hòa nhiệt độ Panasonic Cái 1 Panasonic                 16,836,000 

Điều hòa nhiệt độ Panasonic Cái 1 Panasonic                 16,840,000 

Bảng Led điện tử Bộ 1 30,000,000 

3 Cây lâu năm                 89,628,000 

Hệ thống cây xanh                 89,628,000  Nhận điều chuyển UBND phường Hà Huy Tập

4 Tài sản cố định khác               245,310,000 

Hệ thống rèm cửa hội trường Bộ 1 54,010,000 

Bàn phòng họp tầng 3 Bộ 1 40,000,000 

Bàn ghế phòng họp tầng 2 Bộ 1 25,000,000 

Bàn làm việc phòng 1 cửa Cái 1 48,300,000 

Hệ thống tủ phòng 1 cửa liên thông Hệ thống 1 78,000,000 

 Nhận điều chuyển UBND phường Hà Huy Tập

 Nhận điều chuyển UBND phường Hà Huy Tập



Đang sử 

dụng 

đúng mục 

đích

Đang sử 

dụng không 

đúng mục 

đích

Bỏ 

trống/Không 

sử dụng

Hỏng/Không 

sử dụng được

1 2 3 4 5                                        6 7 8 9 10 11

 1 
Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt 

động sự nghiệp
160,551,114,744 145,275,119,559   

 1.1 Đất 127,116,000,000 127,116,000,000

Đất trụ sở số 245, Lê Duẩn, 

phường Thành Sen
5885 127,116,000,000 127,116,000,000 5885

 1.2 Nhà 33,435,114,744 18,159,119,559

Nhà làm việc 03 tầng 1 20,830,327,901 10,715,521,603 1

Nhà Hội Trường 1 12,604,786,843 7,443,597,956 1

 2 
Xe ô tô (phục vụ công tác 

chung)
1,903,286,000 1,133,500,000

Xe Ô tô Cam ry 38A-00179 1 265,786,000 0 1

Xe Ô tô Altis 38A- 00117
 1 756,000,000 252,000,000 1

Xe ô tô Vinfast VF8 ECO 1 881,500,000 881,500,000 1

3 Máy móc thiết bị 1,915,110,000 1,070,372,750

3.1 MMTB phục vụ chức danh 292,690,000 134,710,000

Máy tính để bàn Dell3671 1 14,990,000 0 1

Máy tính để bàn 1 14,990,000 2,998,000 1

Máy tính Dell 1 14,900,000 8,940,000 1

Máy tính Dell 3020 (Đ/c Lam) 1 14,990,000 8,994,000 1

Máy tính Dell 1 10,850,000 1

Máy tính Dell 3020 1 14,950,000 5,980,000 1

Máy tính Dell 3910 1 14,990,000 5,996,000 1

Máy tính Dell Vostro3888 (Đ/c

Thạch)
1 14,500,000 0 1

Máy tính Dell Vostro3888 1 14,500,000 0 1

Máy tính để bàn (đ/c Phúc) 1 14,040,000 2,808,000 1

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: đồng

STT Tên tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá (1,000đ)  Giá trị còn lại (1.000đ) 

Hiện trạng sử dụng

Ghi chú

Bộ, Tỉnh: Hà Tĩnh Mẫu 04b-CK/TSC

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Văn phòng Sở

Mã đơn vị: 1049438

Loại hình đơn vị: Quản lý hành chính

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025



Đang sử 

dụng 

đúng mục 

đích

Đang sử 

dụng không 

đúng mục 

đích

Bỏ 

trống/Không 

sử dụng

Hỏng/Không 

sử dụng được

STT Tên tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá (1,000đ)  Giá trị còn lại (1.000đ) 

Hiện trạng sử dụng

Ghi chú

Máy tính đồng bộ Dell

Vostro3888 
1 14,500,000 0 1

Máy tính để bàn Dell Vostro 3888 1 14,500,000 0 1

Máy tính Dell 3020 (Đ/c Uyên) 1 14,990,000 8,994,000 1

Máy tính để bàn HP M02-0036d 

C1XR0PA
1 15,000,000 15,000,000 1

Máy tính để bàn HP M02-0036d 

C1XR0PA
1 15,000,000 15,000,000 1

Máy tính để bàn HP M02-0036d 

C1XR0PA
1 15,000,000 15,000,000 1

Máy tính để bàn HP M02-0036d 

C1XR0PA
1 15,000,000 15,000,000 1

Máy tính để bàn HP M02-0036d 

C1XR0PA
1 15,000,000 15,000,000 1

Máy tính để bàn HP M02-0036d 

C1XR0PA
1 15,000,000 15,000,000 1

Máy tính đồng bộ Dell VT 1 15,000,000 1

3.2
MMTB phục vụ hoạt động 

chung
1,622,420,000 935,662,750

Máy điều hòa nhiệt độ DAIKIN 1 11,370,000 4,263,750 1

Máy tính xách tay Dell 3420 1 14,970,000 2,994,000 1

Tủ lạnh Panasonic BL267VS 1 10,500,000 0 1

Máy Photo Kyocera TASKalfa

4012i 
1 75,960,000 28,485,000 1

Máy chủ Server IBM X 36504 

M4 
1 79,990,000 1

Máy tính xách tay Dell 3520 1 14,900,000 5,960,000 1

Máy chiếu
 1 27,180,000 1

Tivi Sam sung (Làm lịch cơ quan) 1 18,700,000 3,740,000 1



Đang sử 

dụng 

đúng mục 

đích

Đang sử 

dụng không 

đúng mục 

đích

Bỏ 

trống/Không 

sử dụng

Hỏng/Không 

sử dụng được

STT Tên tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá (1,000đ)  Giá trị còn lại (1.000đ) 

Hiện trạng sử dụng

Ghi chú

Bộ loa máy và các thiết bị âm

thanh phục vụ hội trường
1 27,890,000 1

Điều hoà nhiệt độ panasonic 

12000 BTU
1 12,500,000 1

Máy điều hoà nhiệt độ Panasonic 1 10,400,000 1

Mua máy điều hoà nhiệt độ 1 10,400,000 1

Máy Scan Pro5000S4 1 16,690,000 1

Máy Scan HP5000S 1 19,490,000 11,694,000 1

Máy tính xách tay Dell 3520 1 14,900,000 5,960,000 1

Hệ thống âm thanh hội trường 1 521,987,000 313,192,200 1

Hệ thống ánh sáng hội trường 1 214,773,000 128,863,800 1

Điều hoà nhiệt độ đứng Panasoni 1 22,800,000 14,250,000 1

Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 16,836,000 4,876,500 1

Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 16,836,000 4,876,500 1

Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 16,836,000 4,876,500 1

Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 16,836,000 4,876,500 1

Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 16,836,000 4,876,500 1

Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 16,840,000 4,877,500 1

Bảng Led điện tử 1 30,000,000 21,000,000 1

Hệ thống mạng Lan 1 45,000,000 45,000,000 1

Hệ thống phòng họp trực tuyến 1 321,000,000 321,000,000 1

4 Cây lâu năm 89,628,000 64,444,500

Hệ thống cây xanh trước hội 

trường lớn  (Vú sữa; hoa giấy)
1 30,832,000 26,978,000 1

Hệ thống cây xanh xung quanh 

trụ sở(Cây xoài; cây bàng đài 

loan; cây nhãn)

1 23,300,000 6,407,500 1



Đang sử 

dụng 

đúng mục 

đích

Đang sử 

dụng không 

đúng mục 

đích

Bỏ 

trống/Không 

sử dụng

Hỏng/Không 

sử dụng được

STT Tên tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá (1,000đ)  Giá trị còn lại (1.000đ) 

Hiện trạng sử dụng

Ghi chú

Hệ thống cây xanh trước cổng 

vào trụ sở
1 14,322,000

12,531,750
1

Hệ thống cây xanh 2 bên toà nhà 

trụ sở
1 21,174,000

18,527,250
1

5 Tài sản cố định hữu hình khác 415,000,000 133,658,750

Bộ bàn ghế xa lông - Gỗ gọ 1 31,500,000 0 1

Bàn chủ tịch MODELG 310 (hội

trường tầng 4)
1 12,590,000 0 1

Tủ gỗ lim đựng tài liệu (Kho tài

liệu)
1 15,500,000 0 1

Giá đựng tài liệu lưu trữ lý lịch tư

pháp
1 55,000,000 27,500,000 1

Bộ bàn ghế tiếp dân 1 10,000,000 6,250,000 1

Bàn làm việc (GD một cửa) 1 45,100,000 1

Hệ thống rèm cửa hội trường 1 54,010,000
47,258,750

1

Bàn phòng họp tầng 3 1 40,000,000 1

Bàn ghế phòng họp tầng 2 1 25,000,000 1

Bàn làm việc phòng 1 cửa 1 48,300,000 1

Hệ thống tủ phòng 1 cửa liên 

thông
1 78,000,000

52,650,000
1

6
Tài sản cố định vô hình (ngoài 

giá trị quyền sử dụng đất)
80,000,000 8,000,000

Phần mềm thi trắc nghiệm cuộc

thi trực tuyến 
1 40,000,000 0 1

Cổng thông tin điện tử Sở Tư

pháp
1 40,000,000 8,000,000 1



Nguồn ngân sách Nguồn khác Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy

Xử lý trong 

trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại

Chuyển 

giao

Xử lý 

khác

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 1 Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt động sự nghiệp 38,514,996,352 0 33,370,991,556   

 1.1 Đất 30,577,050,000 0 30,577,050,000

Đất xây dựng trụ sở làm việc 92, Phan Đình Phùng 30,577,050,000 30,577,050,000         x

 1.2 Nhà 7,411,884,352 0 2,741,544,306

Nhà làm việc (sửa chữa và cải tạo năm 2019) 7,205,884,352             2,741,544,306 x

Nhà làm việc 206,000,000 x

 1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác

 2 Xe ô tô   

 2.1 Xe ô tô phục vụ công tác chức danh

 2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung

 2.3 Xe ô tô chuyên dùng

 2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước

 3 Phương tiện vận tải khác (Ngoài xe ô tô)               -      

4 Máy móc thiết bị               218,090,000                      -                       2,676,250 

4.1 MMTB phục vụ chức danh

4.2 MMTB phục vụ hoạt động chung               218,090,000                      -                       2,676,250 

Điều hoà nhiệt độ Mitsubishi 12000 BTU 12,200,000                x

Điều hoà nhiệt độ Misubish 12000 BTU 12,200,000                x

Điều hoà nhiệt độ panasonic12000 BTU 14,500,000                x

Điều hoà nhiệt độ Panasonic 9000 BTU 11,300,000                x

Điều hoà nhiệt độ Missubishi 12000BTU 12,200,000                x

Máy điều hoà nhiệt độ Panasonic (phòng Hội trường số 2) 12,970,000                x

Điều hoà nhiệt độ Hội trường số 1 21,410,000                2,676,250                  x

Điều hoà nhiệt độ Panasonic 12000 BTU 14,500,000                x

Máy tính Dell Vostro3470 12,680,000                x

Máy tính Dell Vostro 12,990,000                x

Máy tính Dell Vostro 3470 14,990,000                x

Máy tính để bàn Dell 12,990,000                x

Máy tính để bàn Dell Vostro (HCBTTP) 12,990,000                x

Máy tính đồng bộ Dell Vostro3670 (HCBTTP) 14,500,000                x

Máy tính Dell Vostro (XDKTVB) 12,990,000                x

Máy tính Dell Vostro3470 12,680,000                x

5 Tài sản cố định hữu hình khác               267,972,000 49,721,000                

Ghế lật Hội trường không đệm G301 (Hội trường tầng 4) - 6 cái 76,800,000                x

Bàn giao ban ELIP gỗ gọ (hội trường tầng 3) 45,370,000                x

Bàn họp gỗ gọ (Hội trường tầng 4 - 3 cái) 46,360,000                x

Hệ thống mái che nhà để xe cơ quan 99,442,000                49,721,000                x

6 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)                 40,000,000 

Phần mềm tra cứu thông tin LLTP 40,000,000                x

Giá trị theo sổ sách kế toán

Nguyên giá
Hình thức xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền

 Giá trị còn lại 

Kết quả xử lý đến 

thời điểm báo cáo
Ghi chú

Số tiền thu được từ 

xử lý tài sản (1.000đ)

Chi phí xử lý tài sản 

(1.000đ)
STT Tên tài sản

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: đồng

Bộ, Tỉnh: Hà Tĩnh

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Tư pháp

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Văn phòng Sở Tư pháp

Mã đơn vị: 1049438

Loại hình đơn vị: Quản lý hành chính

Mẫu 04c-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025
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